
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 

 

Số:  723 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày  05 tháng 6  năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố  

trên địa bàn phường Hải Dương 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 

của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điểu của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

Căn cứ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND thành phố 

Hải Phòng về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Hải 

Dương về việc sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Dương;  

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/6/2026 về việc tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân và trình Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết về việc 

sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Dương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội và các tổ dân phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập các Tổ lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố 

trên địa bàn phường Hải Dương (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ lấy ý kiến có nhiệm vụ: 

- Thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình. 

- Nhận Phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND phường cấp. Tổ chức phát phiếu, 

hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu lấy ý kiến của các cử tri đại diện hộ gia đình. 

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến báo cáo Uỷ ban nhân dân phường đảm bảo 

thời gian quy định. 

Các Tổ lấy ý kiến tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng các phòng: Văn hóa - 

Xã hội, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các Tổ dân 

phố liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy-HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Phạm Thị Thanh Vân 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2026 
 
 

DANH SÁCH 

Các Tổ lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại Tổ dân phố 

 trên địa bàn phường Hải Dương 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của  

Chủ tịch UBND phường Hải Dương) 

 
   

1. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 1 
 

- Ông Phạm Văn Việt 

- Bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ 

- Ông Vũ Văn Hà 

- Ông Trần Văn Trụ 

- Ông Đặng Văn Chậm 

- Bà Trần Thị Thái 

- Bà Trần Thị Thanh 

- Bà Trần Thị Chúc 

- Bà Bùi Thị Giang 

- Bà Trần Thị Hoạ 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Phó Bí thư chi bộ 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Nông dân 

- Cộng tác viên dân số 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

2. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 2 
 

- Ông Trần Văn Long 

- Ông Trần Thế Viên 

- Ông Nguyễn Văn Nhấn 

- Ông Nguyễn Văn Kiêm 

- Ông Trần Thế Quang 

- Bà Vũ Thị Mong 

- Bà Trần Thị Nga 

- Bà Hoàng Thị Hoà 

- Bà Trần Thị Hưởng 

- Bà Đinh Thị Trưởng 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- Phó Bí thư chi bộ 

- Tổ phó TDP 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Nông dân 

- CHT chi hội Khuyến học 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

3. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 3 
 

- Ông Hoàng Văn Triển 

- Ông Trần Bá Trọng 

- Ông Lê Văn Cảnh 

- Ông Vũ Chí Nhật 

- Ông Phạm Văn Mong 

- Bà Trần Thị Muộn 

- Bà Phạm Thị Síu 

- Bà Hoàng Ngọc Anh 

- Bà Trần Ngọc Diễm 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT, Tổ phó TDP 

- CHT chi hội Nông dân 

- Chi uỷ viên 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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4. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 4 
 

- Ông Phạm Hồng Phong 

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn 

- Ông Nguyễn Hữu Tân 

- Bà Nguyễn Thị Chung 

- Bà Lê Thị Hoa 

- Bà Đỗ Thị Ngần 

- Bà Nguyễn Thị Liên 

- Bí thư chi bộ 

- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó TDP 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Chi uỷ viên 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

5. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 5 
 

- Bà Nguyễn Thị Minh Hường 

- Ông Nguyễn Danh Trãi 

- Bà Nguyễn Thị Quyên 

- Bà Ngô Thị Kim Oanh 

- Ông Trần Ngọc Hà 

- Bà Phan Thị Định 

- Bà Bùi Thị Lợi 

- Ông Phạm Quang Thuỷ 

- Ông Nguyễn Thanh Trần 

- Bà Nguyễn Thị Lan 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó TDP 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- Tổ trưởng tổ liên gia số 1 

- Tổ trưởng tổ liên gia số 2 

- Tổ trưởng tổ liên gia số 4 

- Tổ trưởng tổ liên gia số 5 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

6. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 6 
 

- Ông Vũ Trọng Thước 

- Bà Ngô Thị Thắng 

- Bà Trần Thị Tuyết 

- Bà Vũ Thị Nếp 

- Bà Trịnh Thị Mỹ 

- Ông Hoàng Văn Nhật 

- Ông Phạm Lương Hiếu 

- Ông Hoàng Văn Dũng 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ an ninh 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

7. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 7 
 

- Ông Nguyễn Văn Tuyến 

- Ông Nguyễn Đăng Hạnh 

- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ 

- Bà Trần Thị Thuý Dung 

- Ông Phạm Ngọc Thuỳ 

- Ông Nguyễn Thanh Cương 

- Ông Nguyễn Đức Hinh 

- Ông Hoàng Quốc Uy 

- Ông Nguyễn Ngọc Đại 

- Bà Nguyễn Thị Hoạt 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- Tổ phó TDP 

- Tổ trưởng tổ an ninh 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- Thanh tra nhân dân 

- Khu đội trưởng 

- CHT chi hội Nông dân 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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8. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 8 
 

- Ông Trần Trung Hiển 

- Ông Phan Huy Liệu 

- Ông Trần Xuân Vấn 

- Ông Lê Minh Hậu 

- Bà Phan Thị Hải 

- Ông Tăng Hữu Hạnh 

- Bà Nguyễn Thị Chính 

- Bà An Thị Thoa 

- Bà Vương Thị Bảy 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó TDP 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng tổ liên gia 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

9. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 9 
 

- Ông Nhữ Xuân Minh 

- Ông Phạm Quốc Bính 

- Bà Nguyễn Thị Phố 

- Bà Nguyễn Thị Nhâm 

- Ông Phạm Huy Trường 

- Bà Nguyễn Thị Lan 

- Ông Đào Văn Hiền 

- Bà Ngô Thị Ngọc 

- Bà Hoàng Thị Nga 

- Ông Phạm Tương Lai 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- Phó trưởng ban CTMT 

- Bí thư chi Đoàn TN 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

10. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 10 
 

- Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Bà Nguyễn Thị Thế 

- Bà Nguyễn Thị Tú 

- Ông Nguyễn Văn Minh 

- Bà Trần Thị Yến 

- Bà Trần Thị Lâm 

- Bà Trần Thị Vường 

- Bà Phạm Thị Nhị 

- Bà Ngô Thị Hương 

- Bà Nguyễn Thị Liên 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó TDP 

- Thanh tra nhân dân 

- Tổ trưởng tổ liên gia  

- Tổ trưởng tổ liên gia  

- Tổ trưởng tổ liên gia  

- Tổ trưởng tổ liên gia  

- CHP chi hội phụ nữ 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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11. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 11 
 

- Bà Hoàng Thị Thoa 

- Ông Nguyễn Trung Dũng 

- Ông Hồ Xuân Nghiêm 

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hoà 

- Ông Phùng Văn Dịu 

- Bà Bùi Thị Sao 

- Bà Phạm Thị Lụa 

- Ông Phạm Ngọc Hinh 

- Ông Nguyễn Trường Giang 

- Ông Ngô Minh Hiếu 

- Tổ trưởng TDP 

- Bí thư chi bộ, TB CTMT 

- Tổ phó TDP 

- Phó trưởng ban CTMT 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHT chi hội Nông dân 

- Thanh tra nhân dân 

- Khu đội trưởng 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

12. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 12 
 

- Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Bà Lê Thị Định 

- Bà Nguyễn Thị Trong 

- Bà Nguyễn Thị Huệ 

- Ông Tạ Quang Hào 

- Bà Nguyễn Thị Bích 

- Ông Dương Quang Quý 

- Bà Phạm Thị Hoà 

- Bà Phạm Thị Bích Liên 

- Ông Nguyễn Văn Sinh 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Tổ phó TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội Nông dân 

- Khu đội trưởng  

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

13. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 13 
 

 

- Ông Lê Xuân Thuyết 

- Bà Nguyễn Thị Công 

- Ông Lê Xuân Tuân 

- Ông Lê Đức Hoà 

- Bà Trần Thị Thi 

- Ông Lê Văn Khoát 

- Bà Nguyễn Thị Hải 

- Bà Nguyễn Thị Liên 

- Bà Bùi Thị Lân 

- Bà Vũ Thị Thuý 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Phó BTCB - TB CTMT 

- Tổ phó Tổ dân phố 

- Bí thư chi đoàn 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 1 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 2 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 3 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 4 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 5 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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14. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 14 

 
 

- Ông Lê Hồng Thơm 

- Bà Lê Thị Hạnh 

- Bà Võ Thị Việt 

- Ông Phạm Đức Hò 

- Bà Vũ Thị Mây 

- Ông Lê Văn Yên 

- Bà Trần Thị Nên 

- Ông Lê Văn Dấu 

- Ông Nguyễn Đức Đạt 

- Ông Lê Văn Soái 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- Tổ phó TDP 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Nông dân 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- CHP chi hội Cựu chiến binh 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng Tổ an ninh 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

15. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 15 
 

- Ông Lê Văn Tình 

- Ông Bùi Quốc Thịnh 

- Bà Đoàn Thị Phượng 

- Bà Lê Thị Chúc 

- Ông Lê Văn Tự 

- Ông Phạm Văn Luyện 

- Ông Lê Văn Khuya 

- Ông Lê Văn Nhớ 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Nông dân 

- Tổ phó TDP 

- CHP chi hội Cựu chiến binh 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- Tổ trưởng Tổ an ninh 

- Tổ phó Tổ an ninh 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

 

16. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 16 
 
 

- Ông Hoàng Văn Phúc 

- Ông Phan Nhật Thức 

- Ông Nguyễn Văn Sửu 

- Ông Đào Văn Cuông 

- Bà Đoàn Thị Quyên 

- Ông Vũ Xuân Đoan 

- Ông Nguyễn Văn Bình 

- Ông Nguyễn Văn Út 

- Ông Vũ Xuân Tuấn 

- Ông Tiêu Công Trịnh 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó TDP 

- Bí thư chi đoàn TN 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHP chi hội Cựu chiến binh 

- Khu đội trưởng 

- CHT chi hội khuyến học 

- Thanh tra nhân dân 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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17. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 17 
 

- Ông Trần Anh Tuấn 

- Ông Lương Văn Mến 

- Ông Đỗ Văn Phương 

- Bà Cao Thị Hạnh 

- Bà Tăng Thị Hoà 

- Ông Vũ Xuân Thuỳ 

- Bà Vũ Thị Quế 

- Ông Phạm Hồng Quân 

- Ông Trần Thanh Tuấn 

- Ông Đỗ Trọng Nin 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHP chi hội Người cao tuổi 

- Thanh tra nhân dân 

- Thanh tra nhân dân 

- Thanh tra nhân dân 

- Khu đội trưởng 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

18. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 18 
 

- Ông Mai Xuân Phúc 

- Bà Nguyễn Thị Đoan Thục 

- Bà Nguyễn Thị Giang Thanh 

- Bà Bùi Hải Hà 

- Bà Nguyễn Thị Nhung 

- Bà Nguyễn Thị Nga 

- Bà Nguyễn Thị Tân Kim 

- Bà Phạm Thị Việt 

- Bà Trần Thị Thơm 

- Ông Lê Văn Ân 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- Bí thư chi đoàn TN 

- CHT chi hội Phụ nữ 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó - Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

 

19. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 19 
 
 

- Ông Hoàng Văn Thắng 

- Ông Vũ Đức Hậu 

- Bà Đỗ Thị Thuý Hà 

- Bà Nguyễn Thị Lân 

- Ông Nguyễn Thanh Kiển 

- Bà Nguyễn Thu Huyền 

- Bà Phạm Thị Ngân 

- Ông Phạm Văn Cương 

- Ông Nguyễn Văn Chính 

- Bà Nguyễn Thị Thiện 

- Bí thư chi bộ- TB CTMT 

- Tổ trưởng TDP  

- CHT chi hội phụ nữ 

- Chi uỷ viên 

- Tổ phó TDP 

- Tổ trưởng liên gia 

- Tổ trưởng liên gia 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- Tổ trưởng Tổ an ninh 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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20. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 20 
 

- Ông Nguyễn Hồng Sơn 

- Ông Phạm Đình Khánh 

- Bà Đinh Thị Hồng Vân 

- Bà Phạm Thị Bẩy 

- Ông Trần Quốc Chi 

- Bà Bùi Thị Dương 

- Bà Vũ Thị Huệ 

- Ông Trần Thế Đảng 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu 

- Ông Vũ Quốc Huy 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHP chi hội khuyến học 

- CHT chi hội Chữ thập đỏ 

- CHT chi hội Người cao tuổi 

- CHT chi hội Cựu chiến binh 

- CHP chi hội phụ nữ 

- Tổ trưởng Tổ an ninh 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
 

 

21. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 21 
 

- Ông Đoàn Văn Cầu 

- Bà Nguyễn Thị Xuê 

- Bà Phạm Thị Vân Hà 

- Ông Vũ Khắc Quyết 

- Ông Lê Kỳ Sơn 

- Bà Nguyễn Thị Miết 

- Bà Nguyễn Thị Toàn 

- Ông Phạm Văn Ngừng 

- Ông Vũ Xuân Khải 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP  

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi UV, Tổ phó Tổ dân phố  

- Chi UV, Chi hội trưởng CCB 

- Phó ban CTMT 

- Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 

- CHP chi hội phụ nữ 

- Chi UV, Tổ trưởng Tổ BVANTT 

- Chi hội phó CCB 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên  

- Tổ viên 

 

22. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 22 
 

- Ông Lê Văn Xuyên 

- Ông Đặng Văn Huy 

- Bà Trịnh Thị Sim 

- Ông Lê Văn Dũng 

- Ông Phạm Văn Truy 

- Ông Nguyễn Văn Thành 

- Ông Nguyễn Văn Nam 

- Bà Ngô Thị Minh 

- Ông Trương Thanh Dương 

- Bà Bùi Thị Hường 

- Bí thư chi bộ - TB CTMT 

-  Tổ trưởng TDP 

- CHT chi hội phụ nữ  

- CHT chi hội Cựu chiến binh  

- CHT chi hội Chữ thập đỏ  

- Tổ trưởng Tổ an ninh 

- CHP chi hội Cựu chiến binh 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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23. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 23 
 

- Ông Lê Tiến Dũng 

- Ông Vũ Đình Sơn 

- Bà Nguyễn Thị Hường 

- Bà Vũ Thị Huy 

- Ông Phạm Văn Tâng 

- Ông Phạm Văn Chiến 

- Bà Vũ Thị Huệ 

- Ông Hoàng Minh Đạo 

- Bà Phạm Thị Kim Lan 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP  

- Phó bí thư chi bộ 

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- CHT chi hội cựu chiến binh 

- Khu đội trưởng 

- CHT chi hội phụ nữ 

- Thanh tra nhân dân 

- Đại diện cử tri 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

24. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 24 
 

- Ông Bùi Nam Sơn 

- Ông Bùi Xuân Dương 

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 

- Vũ Thị Hoè 

- Bà Vũ Thị Thảo 

- Ông Nguyễn Hoàng Hà 

- Ông Lê Bảo Trung 

- Ông Phạm Viết Hùng 

- Ông Vũ Văn Bình 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP  

- Trưởng Ban CTMT khu  

- CHT chi hội NCT 

- Phó ban CTMT 

- Thanh tra nhân dân 

- Tổ trưởng Tổ BVANTT 

- Tổ ANCS 

- Khu đội trưởng 

- Đại diện Tổ liên gia  

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

25. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 25 
 

- Ông Trần Quý Sửu 

- Bà Nguyễn Thị Hải 

- Ông Vũ Đức Thắng 

- Ông Bùi Văn Phước 

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh 

- Ông Hoàng Văn Mạnh 

- Bà Nguyễn Thị Thu 

- Bà Phạm Thu Huyền 

- Bà Đinh Thị Thanh Nhung 

- Bà Đinh Thị Hiền 

- Tổ trưởng TDP 

- Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- Khu đội trưởng 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHT hội Cựu chiến binh  

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ liên gia 

- Tổ liên gia 

- Tổ liên gia 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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26. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 26 
 

- Ông Lê Minh Dũng 

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn 

- Ông Dương Tú Thanh 

- Bà Nguyễn Thị Phú 

- Ông Nguyễn Văn Động 

- Ông Đinh Bá Vinh  

- Ông Đinh Văn Thao 

- Bà Hoàng Tuyết Mai 

- Bà Nguyễn Thị Hoà 

- Bà Đặng Thị An 

- Bà Bùi Thị Ngọc Anh 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Trưởng ban CTMT 

- PBT CB - Phó TB CTMT 

- Chi UV, CHT chi hội NCT 

- CHT chi hội CCB 

- Tổ trưởng Tổ BVANTT  

- Khu đội trưởng - Tổ phó ANTT 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CTT chi hội CTĐ 

- CHP chi hội PN 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

27. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 27 
 

- Ông Vương Toàn Ngọc  

- Ông Vũ Văn Thinh 

- Ông Đồng Tiến Dũng 

- Ông Vũ Trí Dũng 

- Bà Đặng Thị Lệ Khanh 

- Bà Đặng Thị Lan 

- Ông Phạm Trung Toàn 

- Bà Nguyễn Thị Ngoan 

- Bà Phạm Khánh Linh 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP  

- Tổ phó Tổ dân phố 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội NCT 

- CHP chi hội PN 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Bí thư chi Đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

28. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 28 
 

- Ông Nguyễn Văn Tuấn 

- Ông Tạ Phi Khanh 

- Ông Nguyễn Văn Phú 

- Ông Nguyễn Duy Tiến 

- Bà Đinh Thị Hoà 

- Ông Đỗ Duy Bình 

- Ông Nguyễn Đình Ân 

- Bà Nguyễn Thị Mậu 

- Bà Lê Thị Lanh 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP 

- Tổ phó Tổ dân phố 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHT chi hội CTĐ 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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29. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 29 
 

- Ông Hà Mạnh Thái 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

- Bà Mai Thị Hạnh 

- Ông Nguyễn Văn Dũng 

- Bà Vũ Thị Huế 

- Bà Nguyễn Thị Hiền Lương 

- Ông Nguyễn Văn Đính 

- Ông Nguyễn Tiến Duy Anh 

- Ông Nguyễn Đình Minh 

- Ông Phạm Hữu Lộc 

- Tổ trưởng TDP 

- Bí thư chi bộ, TB CTMT 

- Chi uỷ viên 

- CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội phụ nữ 

- Nhân viên y tế cộng đồng 

- Thanh tra nhân dân 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng Tổ ANCS 

- Tổ phó Tổ ANCS 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

30. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 30 
 

- Ông Vũ Xuân Bình 

- Ông Nguyễn Văn Phong 

- Ông Nguyễn Đức Mạnh 

- Bà Nguyễn Thị Hiền 

- Ông Nguyễn Văn Hùng 

- Ông Lê Đức Thi 

- Bà Phan Thị Dung 

- Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi 

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên 

- Bí thư chi bộ- Tổ trưởng TDP 

- Phó Bí chi chi bộ 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội NCT 

- Tổ ANCS 

- CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội phụ nữ 

- Đoàn thanh niên 

- BT chi đoàn thanh niên 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

31. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 31 
 

- Ông Đào Trọng Vĩnh 

- Ông Nguyễn Văn Thắng 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 

- Bà Vũ Thị Vân Hải 

- Ông Vũ Như Hoà 

- Ông Nguyễn Đấu Quyết 

- Ông Đỗ Văn Thuấn 

- Bà Nguyễn Thị Ngận 

- Bà Nguyễn Thị Hoà 

- Bà Trần Thị Tưởng 

- Bà Khương Thị Minh Tâm 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP  

- Phó Bí thư, Tổ phố Tổ dân phố 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội CCB 

- Tổ trưởng Tổ ANCS 

- Khu đội trưởng 

- Tổ phó Tổ ANCS 

- CHT NCT 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHP chi hội CCB 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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32. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 32 
 

- Ông Nguyễn Văn Chiều 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết 

- Ông Phan Nhật Nhỡ 

- Bà Đỗ Thị Lan 

- Bà Lê Thị Minh Phương 

- Ông Nguyễn Đình Phiến 

- Ông Phạm Hùng Thắng 

- Bà Phạm Thị Dung 

- Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Bà Đinh Vy Thảo 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP 

- Phó Bí thư chi bộ 

- Trưởng Ban CTMT 

- CHT chi hội phụ nữ 

- Thanh tra nhân dân 

- CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội NCT 

- CHT Hội khuyến học 

- Tổ trưởng Tổ ANCS 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

33. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 33 
 

- Ông Bùi Mạnh Hào 

- Bà Nguyễn Thị Vui 

- Ông Vũ Văn Khánh 

- Bà Phạm Thị Ngọc Huyền 

- Ông Nguyễn Văn Liễu 

- Ông Vũ Minh Tân 

- Bà Hoàng Thị Lý 

- Bà Nguyễn Ngọc Chang 

- Ông Nguyễn Kim Khá 

- Ông Đỗ Hoàng Yến 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP  

- PBT chi bộ - TB CTMT 

- Chi UV, CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội CTĐ 

- Khu đội trưởng, Tổ trưởng Tổ ANCS 

- CHT chi hội NCT 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 5 

- Tình nguyện viên y tế 

- Tổ ANCS 

- Đảng viên 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

34. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 34 

- Ông Đồng Văn Nam 

- Bà Lê Thị Ngọc Lan 

- Bà Nguyễn Thanh Thuỷ 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương 

- Ông Nguyễn Văn Biên 

- Bà Nguyễn Thị Hảo 

- Bà Nguyễn Thanh Hải 

- Ông Lâm Xuân Hùng 

- Ông Đỗ Minh Đức 

- Bà Nguyễn Phi Hà Giang 

- BTCB - Tổ trưởng TDP  

- Phó BTCB - Trưởng Ban CTMT 

- Chi UV, CHT chi hội PN 

- Phó TB CTMT, TT Tổ liên gia số 2 

- Chi UV, Tổ trưởng Tổ ANCS 

- CHT chi hội NCT, CTĐ 

- Chi hội phó hội khuyến học 

- CHP chi hội CCB 

- Tổ phó Tổ ANCS 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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35. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 35 
 

- Ông Nguyễn Văn Hữu 

- Ông Phạm Văn Chương 

- Ông Trần Đình Thanh 

- Bà Nguyễn Thị Vân 

- Ông Nguyễn Giang Nam 

- Bà Vũ Thị Mai 

- Bà Lê Thị Bích Thuỷ 

- Bà Trần Thị Tin 

- Ông Nguyễn Anh Tài Thắng 

- BTCB - Tổ trưởng TDP   

- Trưởng Ban CTMT 

- Tổ phó Tổ dân phố 

- CHT chi hội CCB 

- Tổ trưởng Tổ ANCS 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHT chi hội NCT 

- CHT chi hội CTĐ 

- - Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

36. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 36 
 

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn 

- Bà Trần Thị Dương 

- Ông Tăng Bá Biên 

- Ông Đào Nguyên Thơ 

- Bà Đỗ Thị Phương 

- Bà Nguyễn Thị Đĩnh 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

- Ông Nguyễn Sỹ Viên 

- Bà Lê Thị Huệ 

- Bà Nguyễn Thị Châm 

- Ông Nguyễn Đức Anh 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP  

- Phó BTCB, Trưởng Ban CTMT 

- Chi UV, Khu đội trưởng 

- Chi UV, Tổ trưởng Tổ ANCS 

- CHT chi hội CCB 

- CHT chi hội CTĐ 

- CHT chi hội phụ nữ 

- CHT chi hội NCT 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Tổ trưởng Tổ liên gia 

- Bí thư chi đoàn TN 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

 

37. Tổ lấy phiếu ý kiến tại Tổ dân phố số 37 
 

- Ông Lê Như Hẹn 

- Ông Nguyễn Thanh Tuyến 

- Ông Nguyễn Đức Giới 

- Bà Tô Thị Tuất 

- Bà Đinh Thị Hợi 

- Ông Phạm Văn Hướng 

- Ông Nguyễn Ngọc Luận 

- Ông Bùi Xuân Huấn 

- Bí thư chi bộ - Tổ trưởng TDP 

- Trưởng Ban CTMT 

- Chi uỷ viên 

- Chi hội trưởng khuyến học 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 3 

- CHT chi hội phụ nữ 

- Tổ trưởng Tổ liên gia số 5 

- CHT chi hội NCT 

- Tổ trưởng 

- Tổ phó 

- Thư ký 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 

- Tổ viên 
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